
 

UBND TỈNH THANH HÓA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

Số: 1629  /QĐ-DVTDT 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Thanh Hóa, ngày  08   tháng 11 năm 2022 
 

 
QUYẾT ĐỊNH  

V/v phê duyệt danh sách giảng viên và thành lập Ban giám khảo  
 hội thi “Giảng viên giỏi” cấp trường năm học 2022 - 2023 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

THANH HOÁ 
 

Căn cứ Quyết định 1221/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thành lập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 ban hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 
Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-ĐVTDT ngày 02/11/2021 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành Quy 

định tổ chức quản lý đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1: Phê duyệt danh sách giảng viên dự thi và Ban giám khảo Hội thi 

“Giảng viên giỏi cấp trường” năm học 2022 - 2023 gồm các Ông/Bà (Có danh 
sách kèm theo). 
 Điều 2: Kinh phí tổ chức Hội thi “Giảng viên giỏi cấp trường” năm học 

2022 -2023 thực hiện theo Dự trù kinh phí đã được phê duyệt. 
 Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) Trưởng các Phòng, Ban, Khoa và giảng viên có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
                               
  Nơi nhận:                  HIỆU TRƯỞNG 

- BGH, CTHĐT; 
- Như Điều 3/QĐ ; 
- Lưu: VP, QLĐT. 

                          
  
                                                                                       Lê Thanh Hà 



 

PHỤ LỤC 
 Danh sách giảng viên dự thi và Ban giám khảo hội thi Giảng viên giỏi năm 2022 

( Kèm theo Quyết định số:  1629  /QĐ-DVTDT, ngày  08 /11/2022 
 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá) 

 

TT 
Ngày 
dạy 

Buổi Tiết Họ tên Khoa 
Học phần 

dạy 

Giờ giảng 
dạy/giờ 

nghĩa vụ 

Giờ 
NCKH 

Giám khảo Phòng 

1.  

14/11 Sáng 

1-2 
Tạ Thị 
Thuỷ 

Văn hoá - 
Xã hội 

Văn hoá các 
tộc người 

thiêu số Việt 
Nam 

304/287 1000.5 

1. TS. Đồng Hương Lan 
2. PGS. TS. Nguyễn Thị Thục 
3. TS. Lã Thị Tuyên 
4. TS. Hà Đình Hùng 
5. TS. Lê Thị Thảo 

Lý 
thuyết/
Phòng 
202 C 

2.  3-4 
Nguyễn 
Thị Lan 

Anh 

Luật & 
QLNN 

Luật lao 
động 

609/270 226 

1. TS. Đồng Hương Lan 
2. PGS. TS. Nguyễn Thị Thục 
3. TS. Lã Thị Tuyên 
4. TS. Hoàng Đình Hiển 
5. ThS. Nguyễn Thị Thu 
Trang 

Lý 
thuyết/
Phòng 
202 C 

3.  

14/11 Chiều 

1-2 
Mai Thị 
Thanh 
Vân 

Giáo dục 
mầm non 

Giao tiếp sư 
phạm mầm 

non 
749/278 234 

1. TS. Vũ Văn Tuyến 
2. PGS. TS. Nguyễn Thị Thục 
3. TS. Lã Thị Tuyên 
4. TS. Nguyễn Thị Hồng 
5. ThS. Trần Thị Vân 

Lý 
thuyết/
Phòng 
202 C 

4.  3-4 
Lê Thị 
Hương 

QTKS, 
Du lịch 

Văn hoá giao 
tiếp 

135/135 231.8 

1. TS. Vũ Văn Tuyến 
2. PGS. TS. Nguyễn Thị Thục 
3. TS. Lã Thị Tuyên 
4. TS. Nguyễn Thị Trúc 
Quỳnh 
5. ThS. Lưu Thị Ngọc Diệp 

Lý 
thuyết/ 
Phòng 
202 C 

5.  15/11 Sáng 1-2 

Nguyễn 
Thị 

Thương 
Hiền 

Ngoại 
ngữ 

Nói cơ sở 1 420/146 227.5 

1. TS. Vũ Văn Tuyến 
2. TS. Lã Thị Tuyên 
3. TS. Hoàng Thị Huệ 
4. ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Thực 
hành/ 
Phòng
202C 



 

Hạnh 
5. ThS. Tào Thị Thu Thảo 

 

6.  3-4 
Phạm 
Hồng 
Hải 

Âm nhạc 
Thanh nhạc 

7 
360/270 195 

1. TS. Vũ Văn Tuyến 
2. PGS. TS. Nguyễn Thị Thục 
3. TS. Lã Thị Tuyên 
4. ThS. Phạm Hoàng Hiền 
5. ThS. Trịnh Thuý Khuyên  

Thực 
hành/ 
Phòng 
209B 

7.  

15/11 Chiều 

1-2 
Nguyễn 
Hoàng 
Linh 

Mỹ thuật 

Bố cục 3 
(Chủ đề 
phong cảnh 
và tự chọn – 
Chất liệu lụa) 

389.4/290 275 

1. TS. Đồng Hương Lan 
2. PGS. TS. Nguyễn Thị Thục 
3. TS. Lã Thị Tuyên 
4. TS. Trần Việt Anh 
5. ThS. Phạm Văn Thắng 

Thực 
hành/ 
Phòng
103C 

 

8.  3-4 
Trịnh 
Ngọc 
Trung 

Thể dục 
thể thao 

Cầu lông 287/232 275 

1. TS. Đồng Hương Lan 
2. PGS. TS. Nguyễn Thị Thục 
3. TS. Lã Thị Tuyên 
4. ThS. Nguyễn Thành Trung 
5. ThS. Nguyễn Thanh Tâm 

Thực 
hành/ 
Nhà đa 
năng 

       

Danh sách có 08 giảng viên./.  
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